
 

TÊN CƠ QUAN/DOANH NGHIỆP Biểu mẫu số 04.C 

  

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ XẾP LOẠI DANH NGHIỆP NĂM………… 

[Tên DN] 

Áp dụng đối với doanh nghiệp kinh doanh 

Chỉ tiêu 1 

Doanh thu 
và thu nhập 
khác (triệu 

đồng) 

Chỉ tiêu 2 Chỉ tiêu 3 
Chỉ 
tiêu 

4 
Xếp 
loại 

Xếp 
loại 
DN 

   

Lợi 
nhuận 
(triệu 
đồng) 

Vốn 
CSH 
bình 
quân 
(triệu 
đồng) 

Tỷ suất 
LN/vốn 

(%) 

Xếp 
loại 

Khả năng thanh toán nợ 
đến hạn 

Nợ quá 
hạn 

(tr.đồng) 

Xếp 
loại    

KH TH Xếp 
loại KH TH KH TH KH TH  TSNH 

(tr.đồng) 
Nợ NH 

(tr.đồng) 
TSNH/Nợ 
NH (lần)        

                                     

                                     

                                     

                                     

  

Người lập biểu​
(Ký) 

Đại diện chủ sở hữu​
(Ký, đóng dấu) 

  


